ĐỀ KHÔNG ĐẠT. LÍ DO: KHÔNG ĐÚNG CẤU TRÚC
	Trịnh Thị Kim Liên trinhkimlien2010@gmail.com


	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2023– 2024
MÔN: NGỮ VĂN, KHỐI LỚP 8
Thời gian: 90 phút


CÂU 1: ĐỌC HIỂU (5điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

   Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Lòng yêu nước chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mấy ngàn năm lịch sử, kết nối 54 dân tộc Việt Nam, vốn dựa trên một nền và xoay quanh một trục, tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam, trường tồn và phát triển mãi mãi đến muôn đời sau.

   Có thể nói, lòng yêu nước là cái thẻ căn cước, là cái chứng minh thư để mỗi người dân Việt Nam khẳng định bản thân mình trong dòng chảy hội nhập quốc tế hôm nay. Mỗi công dân sẽ chẳng thể nào có niềm tự hào dân tộc, nếu không ra sức học tập, vun đắp lòng yêu nước trong mình ngay từ thời thơ bé. Đặc biệt là với một dân tộc, nếu không xây đắp lòng yêu nước cho các thế hệ thanh niên thì chắc chắn họa mất nước, tàn phai bản sắc văn hóa dân tộc sẽ xảy ra ngay trước mắt. Thấu hiểu vai trò và tầm quan trọng của thế hệ trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh đều do các thanh niên”. Cũng chính vì thế, lúc sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm đến giáo dục và bồi đắp tinh thần yêu nước cho thanh niên. Bác căn dặn, người thanh niên yêu nước là người thanh niên có lý tưởng sống đúng đắn, có ý chí, bản lĩnh vững vàng, có đạo đức trong sáng, biết chiến đấu, cống hiến, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn thử thách để luôn xung phong, gương mẫu trong mọi công việc, mọi nhiệm vụ vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.

(https://www.bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/2598-thanh-nien-voi-tinh-yeu-to-quoc.html)

a. Nêu luận đề của văn bản trên? (0.5đ)
b. Theo văn bản, Bác Hồ đã căn dặn như thế nào cho thế hệ thanh niên yêu nước? (0.5đ)
c. Xác định thành phần biệt lập và cho biết chức năng trong câu văn in đậm? (1đ)
d. Nêu thông điệp của văn bản? (1đ)
e. Viết đoạn văn (3-5 dòng) nêu suy nghĩ của em về tình yêu đất nước của giới trẻ hiện nay? (2đ)
CÂU 2: TẠO LẬP VĂN BẢN (5điểm)

Hãy viết bài văn giới thiệu cuốn sách mà em yêu thích.
-HẾT-
	Câu
	Yêu cầu
	Điểm

	1a

(0.5điểm)
	- Mức tối đa: Thanh niên với tình yêu Tổ Quốc/ Tình yêu đất nước/Lòng yêu nước.
- Không đạt: trả lời sai hoàn toàn
	0.5
0.0

	1b

(0.5điểm)
	- Mức tối đa: HS trả lời đúng ý: Bác căn dặn, người thanh niên yêu nước là người thanh niên có lý tưởng sống đúng đắn, có ý chí, bản lĩnh vững vàng, có đạo đức trong sáng, biết chiến đấu, cống hiến, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn thử thách để luôn xung phong, gương mẫu trong mọi công việc, mọi nhiệm vụ vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.

- Không đạt: HS không trả lời/ trả lời sai hoàn toàn
	0.5

 0.0

	1c

(1điểm)
	- Mức tối đa: TPBL tình thái: Chắc chắn
- Chức năng: thể hiện sự đánh giá, khẳng định hậu quả của việc không xây dựng lòng yêu nước cho thế hệ thanh niên.
- Không đạt: HS không trả lời/ trả lời sai hoàn toàn
	0.5
0.5
0.0

	1d
(1điểm)
	- Mức tối đa: Tùy theo cách diễn đạt của học sinh, đưa ra được thông điệp tích cực như: kêu gọi thanh niên làm theo lời Bác, tự hào về đất nước, trân trọng và biết ơn các thế hệ cha ông đã xây dựng đất nước, ….
- Không đạt: HS không trả lời/ trả lời sai hoàn toàn
	1.0

0.0

	1e
(2điểm)
	- Mức tối đa: Tùy theo cách diễn đạt của học sinh, mang hướng tích cực, đảm bảo dung lượng đề yêu cầu, như:
+ Giới thiệu hình ảnh Việt nam tới bạn bè quốc tế
+ Giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp: tình nguyện viên đi thu gom rác
+ Vẽ tranh cổ động, phong trào trong các dịp lễ lớn của đất nước: 30/4 (giải phóng miền Nam), 2/9 ( Quốc Khánh)
+ …..

+ Hình thức: Đảm bảo số chữ yêu cầu, không mắc lỗi chính tả dùng từ, đặt câu, tách đoạn
- Mức chưa tối đa:

 Lạc đề

- Không đạt: HS không trả lời
	1.5
  0.5

0.0

0.0

	
	
	

	Câu 2

(5điểm)
	Nội dung: (3 điểm)
Học sinh làm đúng theo yêu cầu của đề bài
Có thể triển khai theo hướng sau:

1. Mở bài

- Nêu tên cuốn sách, tên tác giả, cảm nhận nổi bật về cuốn sách. 
2. Thân bài 
- Tóm tắt nội dung sách 
- Nhận xét về giá trị cuốn sách 
3. Kết bài

 Khẳng định giá trị của cuốn sách, khuyến khích mọi người nên đọc 

	  0.5
  1.0

1.0
0.5


	
	Hình thức: (2 điểm)

- Bố cục: 3 phần (Mở bài, thân bài, kết bài)

- Lời văn mạch lạc, biết phân chia đoạn hợp lý, đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu, sáng tạo.

* Lưu ý: 

+ Hs viết lạc đề hoàn toàn. (2đ)

+ HS trình bày bài văn thành một đoạn duy nhất (2đ)
	   1.0
   1.0

	
	* Lưu ý: GV có thể đánh giá điểm tùy theo nội dung HS viết, ghi nhận, đánh giá cao sự sáng tạo, hướng đến những giá trị tích cực.
	


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 2 VĂN 8 NĂM HỌC 2023-2024
	STT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số câu
	Tổng thời gian
	TỈ LỆ

%

	
	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	

	
	
	
	Ch TN
	Tg
	Ch TL
	Tg
	Ch TN
	Tg
	Ch TL
	Tg
	Ch TN
	Tg
	Ch TL
	Tg
	Ch TN
	Tg
	Ch TL
	Tg
	Ch TN
	Ch TL
	
	

	1
	Văn bản nghị luận
	Nêu luận đề
	
	
	1
	5 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	5 phút
	5%

	2 
	Văn bản nghị luận

	Tìm chi tiết 

	
	
	1
	5 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	5

phút
	5%

	3
	Tiếng Việt
:Thành phần biệt lập
	Nêu chức năng
	
	
	
	
	1
	5 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	5 phút
	5%

	4
	Văn bản nghị luận
	Thông điệp của đoạn trích
	
	
	
	
	
	
	1
	10 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10 phút
	10%

	5

6
	Vận dụng để viết đoạn văn,bài văn


	Viết đoạn 3 – 5 câu
Viết bài văn giới thiệu một cuốn sách

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

1
	25 phút

50phút
	
	
	
	
	
	1

1
	25

Phút

40 phút
	25%

50%

	Tổng
	5
	
	
	2
	10
	
	
	2
	15
	
	
	1
	25’
	
	
	1
	40
	
	6
	90 phút
	100


	Tỉ lệ
	
	10%
	20%
	10%
	50%
	
	
	
	100%

	Tổng điểm
	
	1 điểm
	2 điểm
	2 điểm
	5 điểm
	
	
	
	10


	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG 
	VẬN DỤNG CAO
	TỔNG SỐ CÂU HỎI
	TỔNG SỐ THỜI GIAN
	TỈ LỆ %

	Câu hỏi Tự luận
	Thời gian
	Thời gian
	Câu hỏi Trắc nghiệm
	Câu hỏi Tự luận
	Thời gian
	Câu hỏi Trắc nghiệm
	Thời gian
	Câu hỏi Tự luận
	Thời gian
	Câu hỏi Trắc nghiệm
	Thời gian
	Câu hỏi Tự luận
	Thời gian
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	
	

	2
	10
	0
	0
	2
	15
	0
	
	1
	25
	0
	0
	1
	40
	0
	6
	90'
	100%


ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề gồm: 01 trang)





       HƯỚNG DẪN CHẤM
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